
Phụ lục 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH  

BAN HÀNH TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 2021 – 2026 ĐẾN NAY 

(Kèm theo Công văn số       /SNN-KHTC ngày     /9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT 
Nghị quyết 

HĐND tỉnh 

Văn bản chỉ 

đạo, triển 

khai thực hiện 

Nghị quyết 

(do UBND 

tỉnh ban 

hành) 

Kết quả thực hiện, bao 

gồm các số liệu 

Khó khăn, vướng 

mắc trong thực 

hiện Nghị quyết 

Đề xuất giải 

pháp tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối 

hợp 

1 

Nghị quyết số 

17/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 quy 

định khu vực 

không dược 

phép chăn nuôi 

và vùng nuôi 

chim yến trên 

địa bàn tỉnh Tây 

Ninh 

Tham mưu 

UBND tỉnh ban 

hành Công văn 

số 585/UBND-

KT ngày 

17/02/2022 của 

UBND tỉnh về 

việc thực hiện 

Nghị quyết số 

17/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của 

HĐND tỉnh 

- Tổ chức hội nghị triển 

khai Nghị quyết số 

17/2021/NQ-HĐND (Kế 

hoạch số 835/KH-SNN 

ngày 16/3/2022). 

- Sở Nông nghiệp và PTNT 

trình UBND tỉnh các văn 

bản: 

+ Tờ trình số 2228/TTr-

SNN ngày 19/5/2023 về 

việc đề nghị thông qua tiêu 

chí để xác định khu dân cư 

hiện hữu và khu dân cư 

theo quy hoạch không 

được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

+ Công văn số 

2116/UBND-KT ngày 

10/7/2023 của UBND tỉnh 

về việc thống nhất tiêu chí 

Việc đưa ra tiêu chí 

xác định khu dân cư 

hiện hữu và khu 

dân cư theo quy 

hoạch không được 

phép chăn nuôi cần 

nhiều thời gian để 

có sự thống nhất 

chung của toàn 

tỉnh. 

Đơn vị tham 

mưu Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT phối hợp 

với các sở, 

ngành có liên 

quan; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

đưa ra tiêu chí 

chung phù hợp, 

trên cơ sở đó tổ 

chức rà soát các 

khu vực không 

được phép chăn 

nuôi 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

Các sở, 

ban, 

ngành 

liên 

quan, 

UBND 

các 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 



để rà soát, đề xuất danh 

mục khu dân cư hiện hữu 

và khu dân cư trong quy 

hoạch không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

+ Công văn số 3233/SNN-

CCCN&TY ngày 

19/7/2023 về việc phối hợp 

rà soát đề xuất danh mục 

khu dân cư hiện hữu và 

khu dân cư trong quy 

hoạch không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng 8/2023, tổ 

chức làm việc với UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố để thống nhất nội dung 

đề xuất danh mục khu dân 

cư hiện hữu và khu dân cư 

quy hoạch không được 

phép chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh. 

+ Công văn số 3693/SNN-

CCCN&TY ngày 

16/8/2023 về việc khẩn 

trương rà soát đề xuất khu 

dân cư hiện hữu và khu dân 

cư trong quy hoạch không 

được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh theo Công văn 

số 2116/UBND-KT. 



+ Tờ trình số 3816/TTr-

SNN ngày 24/8/2023 đề 

nghị xây dựng Quyết định 

ban hành Danh mục các 

khu dân cư không được 

phép chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

2 

Nghị quyết số 

18/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 về 

chính sách hỗ 

trợ áp dụng Quy 

trình thực hành 

sản xuất nông 

nghiệp tốt trong 

nông nghiệp, 

thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Tây 

Ninh giai đoạn 

2021-2025 

Tham mưu 

UBND tỉnh ban 

hành Công văn 

số 324/UBND-

KT ngày 

24/01/2022 của 

UBND tỉnh về 

việc triển khai 

Nghị quyết số 

18/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 của 

HĐND tỉnh 

- Lĩnh vực trồng trọt: có 

28 hồ sơ đăng ký áp dụng 

quy trình VietGAP đáp 

ứng yêu cầu 23 hồ sơ 

(118,5 ha); 05 hồ sơ (14,4 

ha) đã được hỗ trợ kinh phí 

137 triệu đồng. 

- Lĩnh vực chăn nuôi, 

thủy sản: năm 2022, hỗ 

trợ cho 13 cơ sở chăn nuôi 

(11 trại chăn nuôi và 02 trại 

thủy sản) với tổng kinh phí 

hơn 404 triệu đồng. Trong 

9 tháng đầu năm 2023, có 

06 hộ1 đăng ký thực hiện 

chính sách hỗ trợ. 

Mức chi hỗ trợ thay 

đổi giữa các quy 

mô chăn nuôi nên 

rất khó xác định 

mức chi phù hợp 

đối với hỗ trợ xây 

dựng xử lý chất 

thải, định mức thuê 

tổ chức đánh giá, 

chứng nhận, đào 

tạo tập huấn… mà 

chỉ dựa vào hóa 

đơn giữa hộ và đơn 

vị thực hiện. 

Không có 

Trồng trọt 

và Bảo vệ 

thực vật 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

 

3 

Nghị quyết số 

28/2022/NQ-

HDND ngày 

20/7/2022 quy 

định nội dung 

chi, mức hỗ trợ 

cho các hoạt 

Tham mưu 

UBND tỉnh ký 

ban hành Công 

văn số 

3135/UBND-

KT ngày 

19/9/2022 của 

Xây dựng chương trình 

khuyến nông giai đoạn 

2023-2025. 

Kế hoạch thực hiện 

- Xây dựng và triển khai 13 

mô hình theo chuỗi giá trị 

trên địa bàn tỉnh (lĩnh vực 

Không có Không có 

Trung tâm 

Khuyến 

nông 

 

                                                           
1 Dương Minh Châu có 01 cơ sở nuôi trồng thủy sản và 01 trại bò; huyện Tân Biên có 01 trại nuôi bò; huyện Châu Thành có 01 cơ sở nuôi trồng thủy sản huyện 

Gò Dầu có 01 cơ sở nuôi heo và thị xã Hòa Thành có 01 cơ sở nuôi heo.. 



động khuyến 

nông trên địa 

bàn tình Tây 

Ninh. 

UBND tỉnh về 

việc tổ chức 

tuyên truyền, 

hướng dẫn triển 

khai thực hiện 

Nghị quyết số 

28/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022 của 

HĐND tỉnh. 

trồng trọt 07 mô hình, chăn 

nuôi 03 mô hình, thủy sản 

03 mô hình); 

- Đào tạo, học tập: tập huấn 

trong mô hình 26/31 lớp; 

hội thảo chuyên đề cấp tỉnh 

6/6 lớp; hội thảo chuyên đề 

cấp huyện 0/9 lớp; học tập 

kinh nghiệm 2/4 cuộc; tập 

huấn TOT 3/3 lớp; phối 

hợp Hội, Đoàn: phối hợp tổ 

chức học tập kinh nghiệm 

1/2 cuộc. 

4 

Nghị quyết số 

29/2022/NQ-

HDND ngày 

20/7/2022 quy 

định mức hỗ trợ 

phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tưới 

tiên tiến, tiết 

kiệm nước trên 

địa bàn tinh Tây 

Ninh giai đoạn 

2022-2030 

Tham mưu 

trình UBND 

tỉnh ban hành 

Công văn số 

4337/UBND-

KT ngày 

19/12/2022 về 

việc triển khai 

thực hiện Nghị 

quyết số 

29/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022 của 

HĐND tỉnh 

 

Hiện nay UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

đang triển khai thực hiện 

năm 2023 với tổng vốn 

4.901 triệu đồng2 

Việc giải ngân vốn 

năm 2023 ở các 

huyện vẫn còn rất 

chậm 

Công văn số 

413/CCTL-

KHKT ngày 

12/6/2023 của 

khắc phục tồn 

tại, hạn chế 

trong quá trình 

triển khai thực 

hiện Nghị 

quyết số 

29/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022 của 

HĐND tỉnh 

đồng thời đang 

chỉ đạo chỉ đạo 

Chi cục Thủy 

lợi có văn bản 

Chi cục 

Thủy lợi 

UBND 

các 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

                                                           
2 trong đó: hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng là 3.501 triệu đồng, hỗ trợ phát triển hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước là 1.400 triệu đồng 



đề nghị UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố 

báo cáo kết quả 

thực hiện (khó 

khăn, vướng 

mắc) và đẩy 

nhanh tiến độ 

giải ngân vốn 

được giao thực 

hiện Nghị 

quyết trong 

năm 2023. 

5 

Nghị quyết số 

43/2022/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022 ban 

hành quy định 

nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức 

phân bổ vốn 

ngân sách nhà 

nước và tỷ lệ 

vốn đối ứng 

thực hiện 

Chương trình 

MTQG xây 

dựng nông thôn 

mới giai đoạn 

2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh 

Do đây là Nghị 

quyết cá biệt, 

đã quy định chi 

tiết, cụ thể các 

nội dung 

nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức 

phân bổ vốn 

ngân sách nhà 

nước và tỷ lệ 

vốn đối ứng để 

các cơ quan 

liên quan làm 

căn cứ để bố trí, 

phân bổ vốn 

thực hiện 

Chương trình 

MTQG xây 

dựng nông thôn 

mới nên không 

Áp dụng Nghị quyết để 

phân khai kinh phí thực 

hiện Chương trình MTQG 

XD NTM năm 2023 (vốn 

sự nghiệp và vốn đầu tư 

phát triển) tại Quyết định 

số 2675/QĐ-UBND ngày 

27/12/2022 về việc giao kế 

hoạch vốn đầu tư công 

năm 2023) 

  

Phòng 

Phát triển 

nông thôn 

 



cần thiết phải 

tham mưu ban 

hành văn bản 

quy định chi 

tiết và hướng 

dẫn triển khai 

thực hiện. 

6 

Nghị quyết số 

71/NQ-HĐND 

ngày 31/3/2023 

về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 

2022 trên địa 

bàn tỉnh Tây 

Ninh 

Quyết định số 

969/QĐ-

UBND ngày 

25/4/2023 của 

UBND tỉnh 

ban hành Quy 

định giá cụ thể 

sản phẩm, dịch 

vụ công ích 

thủy lợi năm 

2022 trên địa 

bàn tỉnh Tây 

Ninh. 

UBND tỉnh phê duyệt 

quyết toán diện tích tưới 

tiêu và kinh phí hỗ trợ sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2022 

cho Công ty TNHH MTV 

Khai thác thủy lợi Tây 

Ninh với diện tích được hỗ 

trợ là 144.443,01 ha, tổng 

kinh phí hỗ trợ là 71.081 

triệu đồng (theo Quyết 

định số 1444/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2023) làm cơ sở 

cho Công ty TNHH MTV 

Khai thác thủy lợi Tây 

Ninh áp dụng giá cụ thể 

cho từng biện pháp tưới, 

tiêu đối với cây trồng và 

cung cấp nước cho chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản 

theo hợp đồng giữa tổ chức 

khai thác công trình thủy 

lợi với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng sản phẩm 

dịch vụ công ích thủy lợi 

Không có Không có 
Chi cục 

Thủy lợi 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Khai 

thác 

thủy lợi 

Tây 

Ninh 
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